Chương V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. GIỚI THIỆU
1. Khái quát về công trình nhà máy thủy điện Đại Nga
Nhà máy Thuỷ điện Đại Nga tọa lạc trên địa bàn phường B’Lao và xã Bảo Lâm 2 của tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đập nằm trên sông phía thượng lưu cách cầu Đại Nga (trên quốc lộ 20) khoảng 500m thuộc địa bàn phường B’Lao và xã Bảo Lâm 2 của tỉnh Lâm Đồng. Lưu vực sông tới tuyến đập có diện tích 372 km2, chiều dài sông tới tuyến đập là 41 km.
Nhà máy Thuỷ điện Đại Nga do Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên làm chủ đầu tư, với công suất thiết kế 10 MW, sản lượng điện trung bình hằng năm 44,250 triệu kWh.
·  Các mốc sự kiện chính của Công trình nhà máy thủy điện Đại Nga như sau:
+ Thời điểm khởi công: Tháng 01 năm 2012;
+ Thời điểm nghiệm thu đưa vào vận hành đập tràn (đập chính ngăn sông): Ngày 11 tháng 6 năm 2015;
+ Thời điểm nghiệm thu đưa vào sử dụng hạng mục hầm dẫn nước: Ngày 11 tháng 8 năm 2015;
+ Thời điểm nghiệm thu đưa vào vận hành hạng mục nhà máy thủy điện: Ngày 05 tháng 9 năm 2015;
+ Thời điểm vận hành tổ máy đầu tiên: Ngày 06 tháng 9 năm 2015;
+ Hệ toạ độ: Bảng số liệu gốc như sau:
Tài liệu được sử dụng cho công tác đo đạc địa hình bao gồm :
· Bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng công trình. 
· Các điểm tam giác hạng IV được thành lập trong giai đoạn dự án đầu tư trong khu vực công trình. 
· Điểm cao độ là mốc độ cao cơ sở hạng II nhà nước mã hiệu II (DL-DG) 7-1, tại thôn Kim Thanh xã Lộc Nga thành phố Bảo Lộc.
Số liệu gốc dùng triển khai công tác đo đạc được thống kê ở bảng sau :
	Tên điểm
	Toạ độ VN 2000
	Cao độ H (m)
	Ghi chú

	
	L = 107o45’, zone = 3o
	
	

	
	X(m)
	Y(m)
	
	

	GPS1
	1276158.55
	513073.25
	770.781
	TCH4

	GPS4
	1273640.397
	512640.015
	765.199
	

	II(DL-DG)7-1
	
	
	773.915
	


+ Hệ độ cao: Giá trị cao độ của các mốc TCTC của công trình như sau:
	Stt
	Tên điểm
	Cao độ mốc thủy chuẩn thủy công (m)
	Ghi chú

	1
	M1
	763.4594
	 

	2
	M2
	766.4033
	 

	3
	M3
	761.8050
	 

	4
	M4
	760.7580
	 

	5
	M5
	727.2754
	 

	6
	M6
	724.6080
	 

	7
	GPS1
	770.8975
	

	8
	GPS4
	765.5220
	



+ Thời điểm vận hành thương mại: Ngày 02 tháng 10  năm 2015.
· Các thông số kỹ thuật chính về công trình và hồ chứa

	Số TT
	Các thông số
	Đơn vị
	Giá trị

	I
	Đặc trưng lưu vực
	
	

	1
	Diện tích lưu vực với tuyến chọn
	km²
	372

	2
	Lượng mưa bình quân
	mm
	2.446

	3
	Dòng chảy
	
	

	
	- Lưu lượng bình quân năm Qo
	m³/s
	17,80

	
	- Lưu lượng lũ thiết kế p = 1,5%
	m³/s
	1.100

	
	- Lưu lượng lũ kiểm tra p = 0,5%
	m³/s
	1.520

	
	- Lưu lượng lũ thi công p = 10%
	m³/s
	571

	II
	Hồ chứa
	
	

	1
	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)
	m
	750

	2
	Mực nước chết  (MNC)
	m
	749

	3
	Mực nước lũ thiết kế (MNLTK)
	m
	753,38

	4
	Mực nước gia cường (MNGC)
	m
	754,18

	5
	Diện tích mặt hồ - F
	
	

	
	- Ứng với MNDBT
	km²
	0,198

	
	- Ứng với MNC
	km²
	0,150

	6
	Dung tích hồ chứa
	
	

	
	Dung tích hồ tại MNDBT (Wbt)
	106 m3
	0,458

	
	Dung tích hữu ích (Whi)
	106 m3
	0,173

	
	Dung tích hồ tại MNC (Wc)
	106 m3
	0,285

	III
	Công suất và điện lượng
	
	

	1
	Lưu lượng thiết kế (Qtk)
	m3/s
	27,5

	2
	Cột nước tính toán (Htt)
	m
	44

	3
	Công suất thiết kế (Nlm)
	MW
	10,0

	4
	Công suất đảm bảo (Nđb)
	MW
	1

	5
	Điện lượng trung bình năm (Etb)
	106 kWh
	44,25

	6
	Số giờ sử dụng Nlm
	h
	4.425

	IV
	Các đặc trưng công trình
	
	

	1
	Công trình đầu mối
	
	

	
	Đập tràn
	
	Tràn tự do

	
	Kết cấu
	
	Bê tông cốt thép

	
	- Loại
	
	Thực dụng

	
	- Cao trình ngưỡng
	m
	750

	
	- Hình thức tiêu năng
	
	Tiêu năng đáy

	
	- Chiều rộng khoang B
	m
	80

	2
	Tuyến năng lượng
	
	

	a
	Kênh dẫn nước
	
	

	
	Chiều rộng đáy - B
	m
	4,0

	
	Chiều dài đáy - L
	m
	400

	
	Cao trình đáy
	m
	745,3

	
	Độ dốc đáy i
	%0
	0,1

	
	Mái dốc – mái đá
	
	0,5

	
	Mái đá
	
	1,5

	b
	Bể áp lực
	
	

	
	Vị trí bể áp lực:
	
	Đoạn chuyển tiếp nối kênh dẫn và cửa nhận nước

	
	Chiều dài thân
	m
	127

	
	Chiều rộng
	m
	4 - 10,0

	
	Cao trình đỉnh tường
	m
	754,2

	
	Cao trình đáy
	m
	745,3 - 735

	
	Bể chính
	
	

	
	Chiều dài thân
	m
	25

	
	Chiều rộng
	m
	10,0

	
	Cao trình đáy
	m
	735

	c
	Cửa lấy nước
	
	

	
	Cao trình ngưỡng
	m
	736,5

	
	Cao trình đỉnh
	m
	754,2

	
	Số khoang
	
	1

	
	Kích thước
	m
	6x5

	d
	Đường hầm
	
	

	
	Đường kính
	m
	3,7; 3

	
	Chiều dài
	m
	1.913

	e
	Tháp điều áp
	
	Hình trụ

	
	Đường kính
	m
	11,5

	
	Chiều cao
	m
	23

	f
	Nhà máy thủy điện
	
	

	
	Kích thước
	m
	54 x 13,5

	
	Cao độ sàn lắp máy phát
	m
	700

	
	Cần trục di chuyển
	tấn
	32

	
	Khẩu độ dầm
	m
	11,5

	h
	Tuabin
	
	

	
	Loại
	
	Francis

	
	Số tổ máy
	tổ
	3

	
	Công suất
	MW
	3,33

	
	Cao trình đặt tuốc bin
	m
	700

	i
	Máy phát điện
	MW
	3,33

	k
	Máy biến áp chính
	
	4,5MVA - 22 ± 3x2,5%/6,3kV

	
	Số máy
	máy
	3

	l
	Trạm phân phối
	
	

	
	Cấp điện áp
	KV
	22

	
	Loại
	
	Kín đặt trong nhà

	m
	Đường dây đấu nối
	
	

	
	Chiều dài
	km
	5,2

	
	Cấp điện áp
	KV
	22



* Quy mô, kết cấu đường hầm:
Đường hầm có chiều dài 1943,5m, có đường kính từ 3m đến 3,5m. Chia làm 169 đốt hầm, kết cấu đốt 1 (H1) đến đốt 159 (H158) là bê tông cốt thép dày 30cm, kết cấu đốt 159 (H159) đến đốt 169 (H169) kết cấu bê tông cốt thép bên trong có thép lót dày 12mm. 
Khái quát về gói thầu
· Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Kiểm định đường hầm sau 10 năm vận hành.
· Nguồn vốn: chi phí sản xuất năm 2026
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
· Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
· Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I  năm 2026
· Hình thức hợp đồng: trọn gói
2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu
Đường hầm nhà máy thủy điện Đại Nga đưa vào vận hành đã hơn 10 năm, được kiểm định lần đầu vào tháng 3 năm 2021. Cùng với việc kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa thì việc kiểm tra đánh giá an toàn đường hầm là việc làm cần thiết với Chủ đầu tư.
Thực hiện công tác dánh giá an toàn công trình đường hầm theo đúng đề cương đã được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, bảo trì công trình, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng.
3. Đánh giá an toàn công trình nhằm mục đích
(1) Đánh giá được khả năng làm việc của cấu kiện đường hầm áp lực;
(2) Đưa ra chỉ số về cường độ thực tế của cấu kiện, kết cấu, làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn của công trình dưới tác động của tải trọng hiện tại hoặc để thiết kế cải tạo, sửa chữa đối với công trình đang sử dụng;
(3) Nhằm kiểm tra các vết nứt của bê tông đường hầm khi chịu tác động của chuyển vị, tác động của lực do đất đá xô vào, từ đó tiến hành phân tích, đánh giá, phân loại vết nứt để có biện pháp xử lý nếu cần thiết. Nhằm mục đích an toàn ổn định cho tuyến áp lực.
(4) Kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác an toàn của hầm; Đánh giá đảm bảo an toàn chịu lực, ổn định công trình, đề xuất chế độ khai thác, phương án sửa chữa để tiếp tục khai thác an toàn công trình
(5) Phòng tránh, ngăn ngừa, khống chế, quản lý rủi ro, không để xảy ra những ảnh hưởng xấu đến chất lượng xây dựng công trình. 
(6) Thực hiện đầy đủ công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong quá trình thực hiện công tác đánh giá an toàn hầm. 
(7) Tư vấn cho Chủ đầu tư giải pháp sửa chữa các hư hỏng xuất hiện trên các công trình hầm (nếu có), kiến nghị các giải pháp để quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình hiệu quả, đảm bảo an toàn.
II. PHẠM VI CÔNG VIỆC
1. Phạm vi công việc của nhà thầu
1.1. Kiểm tra chất lượng vật liệu và các bộ phận kết cấu đường hầm
1. Kiểm tra cường độ bê tông bằng phương pháp không phá hủy, sử dụng phương pháp siêu âm kết hợp súng bật nảy, nhằm xác định cường độ chịu nén của bê tông theo quy định hiện hành.
2. Dò tìm và xác định vị trí cốt thép, đồng thời kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép bằng thiết bị chuyên dụng, phục vụ đánh giá mức độ bảo vệ và khả năng làm việc lâu dài của kết cấu.
3. Thực hiện siêu âm cấu kiện bê tông để đánh giá độ đồng nhất và phát hiện các khuyết tật bên trong (rỗng, phân tầng, tổ ong…) của bê tông theo phương pháp siêu âm.
4. Kiểm tra, đánh giá vết nứt của các cấu kiện bê tông cốt thép, bao gồm:
a) Quan sát trực quan để đánh giá chất lượng bề mặt bê tông và xác định vị trí các vết nứt;
b) Chuẩn bị bề mặt, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác kiểm tra;
c) Đo đạc bề rộng và chiều sâu vết nứt theo đúng quy trình kỹ thuật;
d) Tổng hợp, xử lý số liệu đo đạc, phân tích và in ấn kết quả kiểm tra.
5. Tiếp nhận nhiệm vụ kiểm định, tiến hành khảo sát hiện trường, lập phương án kiểm tra chi tiết; chuẩn bị bề mặt và xác định các vị trí kiểm tra phù hợp; tổ chức thực hiện kiểm tra theo đúng quy trình, tiêu chuẩn áp dụng; tính toán, xử lý số liệu, lập và in ấn báo cáo kết quả.
1.2. Đánh giá tình trạng kỹ thuật của đường hầm
1. Công tác đánh giá tình trạng kỹ thuật và an toàn công trình được thực hiện trên cơ sở tổng hợp, phân tích các tài liệu thu thập được, kết hợp với kết quả khảo sát, đo đạc hiện trường và thí nghiệm. Trên cơ sở đó tiến hành tính toán, đánh giá mức độ đáp ứng về chất lượng kết cấu và an toàn trong quá trình vận hành của đường hầm.
2. Quá trình đánh giá nhằm xác định hiện trạng hư hỏng, biến dạng, sự suy thoái vật liệu và các dấu hiệu bất thường của các bộ phận kết cấu, từ đó phân loại mức độ ảnh hưởng theo các cấp độ đánh giá khác nhau, làm cơ sở đề xuất các giải pháp xử lý, sửa chữa, gia cường hoặc kiến nghị biện pháp quản lý, khai thác phù hợp.
1.3. Tổ chức thực hiện, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong công tác kiểm định đường hầm 
1. Lập và phê duyệt phương án tổ chức kiểm định, trong đó xác định rõ phạm vi kiểm tra, trình tự thực hiện, biện pháp đảm bảo an toàn trong suốt quá trình kiểm định;
2. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho cán bộ, kỹ sư và công nhân tham gia kiểm định; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn điện;
3. Thực hiện các biện pháp đảm bảo thông gió, chiếu sáng và an toàn không gian hạn chế trong quá trình kiểm định đường hầm;
4. Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình kiểm định đúng quy định; không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và hoạt động khai thác công trình;
5. Sau khi kết thúc công tác kiểm định, hoàn trả hiện trạng, tháo dỡ rào chắn, biển báo và đảm bảo giao thông thông suốt.
1.4. Tổng hợp khối lượng mời thầu như sau
	[bookmark: RANGE!A1:D7]STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng

	A
	CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐƯỜNG HẦM
	 
	 

	1
	Kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT và BTCT tại hiện trường, cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp siêu âm + súng bật nẩy cho một cấu kiện bê tông cốt thép
	chỉ tiêu
	16,000

	2
	Kiểm tra chiều dày lớp BT bảo vệ và đường kính cốt thép, đường kính cốt thép nằm trong cấu kiện BTCT tại hiện trường (dầm hoặc cột BTCT)
	chỉ tiêu
	16,000

	3
	Kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT và BTCT tại hiện trường, cường độ bê tông bằng máy siêu âm cho một cấu kiện bằng BTCT
	chỉ tiêu
	16,000

	4
	Thí nghiệm kiểm tra vết nứt của cấu kiện BT và BTCT tại hiện trường, xác định chiều sâu vết nứt
	vết nứt
	5,000

	5
	Thí nghiệm kiểm tra vết nứt của cấu kiện BT và BTCT tại hiện trường, xác định bề rộng vết nứt
	vết nứt
	5,000

	B
	CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH
	 
	 

	I
	Đường hầm áp lực
	 
	 

	1
	Tính toán ứng suất, biến dạng đường hầm áp lực bài toán phẳng theo tiêu chuẩn Việt Nam cho 02 mặt cắt
	Trọn gói
	1,000

	II
	Đánh giá an toàn công trình
	 
	 

	1
	Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, hoàn công, quản lý chất lượng công trình
	Trọn gói
	1,000

	2
	Đánh giá khả năng chịu lực của kêt cấu dựa trên kêt quả khảo sát và tính toán
	Trọn gói
	1,000

	3
	Đề xuất giải pháp xử lý
	Trọn gói
	1,000


III. BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Báo cáo phải nộp
a) Báo cáo đánh giá kết quả kiểm định đường hầm: 5 bộ
b) Phụ lục: Dữ liệu số liệu đo đạc, thí nghiệm, phân tích (5 bộ);
c) File mền báo cáo kết quả đánh giá, đo đạc, thí nghiệm, kiểm định đường hầm.
2. Thời gian thực hiện
a) Tổng tiến độ thực hiện dự kiến là 30 ngày
b) Khảo sát hiện trường và thí nghiệm hiện trường: 5 ngày.
c) Kiểm tra hồ sơ, tính toán, thí nghiệm trong phòng, đề xuất phương án xử lý và lập báo cáo 25 ngày sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.
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d) Tiến độ công việc ở trên có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thực tế tại hiện trường
IV. KINH NGHIỆM VÀ NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU
Yêu cần nhân sự tham gia gói thầu này:
1. Chủ nhiệm: 01 người
a) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo về thủy lợi, thủy điện;
b) Có chứng chỉ thiết kế công trình thuỷ lợi, thủy điện hạng III trở lên còn hiệu lực;
c) Đã làm chủ nhiệm kiểm định hoàn thành toàn bộ công trình hoặc hạng mục công trình thủy điện cấp III trở lên.
2. Kiểm định viên: 02 người
a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành trắc địa, Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng III còn hiệu lực;
b) Kinh nghiệm: Làm việc trong lĩnh vực quan trắc biến dạng đập công trình thủy điện cấp III  trở lên.
3. Kỹ sư tư vấn thiết kế: 02 người
a) Có băng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: xây dựng (01 người); thuỷ lợi (01 người);
b) Đã tham gia kiểm định hoàn thành toàn bộ công trình hạng mục công trình thủy điện.
V. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN MỜI THẦU
Cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan (các hồ sơ, tài liệu chủ đầu tư có)
để phục vụ công tác kiểm định đường hầm và đánh giá an toàn đường hầm - Nhà máy thủy điện Đại Nga. Trong trường hợp Tư vấn muốn sử dụng các tài liệu này để phục vụ cho mục đích khác phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.



